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Phi Lộ 
Trong Phật giáo, tăng sự là một việc làm tối quan trọng 
của chư tăng, mà tăng sự hợp pháp, thành tựu hay không cũng 
đều do nơi chỗ có “két giới - sữmã” cả. 


Vì vậy mà muốn cho tăng sự trong sạch hợp pháp thì cần phải 
có sīmā đúng phép là không bị hư hỏng. Mà néu sīmā bị hư 
hỏng thì tất cả tăng sự (sazghakamưna) đều hư hỏng. 

Bởi thế cho nên chỗ kết giới sīmā cần phải thận trọng kỹ 
lưỡng để tránh những sự đáng tiếc xảy ra khi hành tăng sự. 
Dän tăng nhận thấy Phật giáo Nam Tông càng ngày càng tiến 
triển, tăng sự càng nhiều, có khi chỉ làm theo cô truyền thói 
quen bừa bãi, thành ra tăng sự lần lần sai lệch không đúng 
với chánh truyền của Đức Phật, nên mới cô gắng soạn quyên 
“Pháp Kết giới Sim" này dựa theo Tam Tạng quyền 6 trang 
254-345, quyên Sīmā Vinicchaya của DD Visuddhivanga và 
quyền Atthakathã Vannānā đề giúp thêm một tài liệu cho chư 
tăng và hàng tri thức chiêm nghiệm, nghiên cứu cho rõ ràng, 
thế nào là sĩmã trong sạch, thế nào là sīmā không hợp pháp. 
Do quả phước của sự biên soạn này tôi xin thành tâm hồi 
hướng đến giác linh của các bậc thầy tổ và song thân đã quá 
vãng, xin được thọ lãnh phần phước pháp thí này và tăng 
trưởng các sự an vui nơi nhàn cảnh. Và cũng hồi hướng cho 
tất cả chúng sanh trong 3 giới, 4 loài đồng được thọ hưởng 
phước báu đều nhau hết thảy. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Mong thay! 
Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chon 
9/2515 — 1971 
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Namatthu ratanattäyassa — Xin thành kính đảnh lễ ân đức 
Tam Bảo 


Pháp Kết Giới — Sīmā 

A. Nguyên Nhân 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trên núi Kỳ Xà Quật 
(Gijjhakura) gần thành Vương Xá (Rājagaha). Sau khi Ngài 
yên tịnh trong thiền định, bèn suy nghĩ như vầy: Như Lai nên 
chế định các điều học, để làm giới bôn Ba-la-đề-mộc-xoa 
cho các thầy tỳ khưu làm lễ “Phát lộ” (Uposathakamma). 
Nghĩ xong Đức Phật cho gọi các thầy tỳ khưu lại mà lịnh 
răng: “Như lai cho phép các thầy. làm lễ Phát lộ trong na 
tháng một lần”. Nhân cớ ấy các thầy tỳ khưu nhóm “lục sư” 
(Chabbaggiya) rủ nhau làm riêng để Phát lộ với nhóm của 
mình thôi. Tin này thấu đến Đức Phật, Ngài bèn ra lịnh rằng: 
“Các Thầy nên hòa hợp nhau mà làm lễ Phát lộ”. Các Thầy 
không biết hòa hợp nhau bằng cách nào và phạm vi chỗ ở 
bao lớn, nên bạch với Đức Phật. Nhân địp ấy Ngài mới lịnh 
cho làm pháp Kết Giới Sĩmã. 


B. Cách Kết Giới Sīmā 

Trước hết chúng ta nên biết ý nghĩa của chữ “sīmā” là thế 
nào? Sīmā là tiếng gọi chung một ranh giới của một nơi nào. 
Vì vậy mà sīmā trước hết chia làm hai là: baddhasimä: ranh 
giới do chư tăng đọc tuyên ngôn có trụ hoặc một vật chi đề 
làm giới hạn; abadha sīmā: ranh giới chư tăng không cần 
tuyên ngôn để kết giới. 


I. Giải về baddhasīmā 

Sĩmã nào mà chư tăng làm; tránh khỏi 11 điều hư hỏng 
của sima và làm đúng theo 3 điêu tròn đủ và cột trụ ranh này, 
với trụ ranh kia cho đêu đủ và đọc tuyên ngôn đúng phép gọi 
baddhasima. 


Đây giải về 11 điều hư hỏng (vipatti). 1) Atikhuddakā: sīmā 
nhỏ quá không đủ cho 21 vị tỳ khưu ngôi hành tăng sự. 2) 
Atimahati: sīmā lớn hơn 3 do tuân 


1. 3) Khanda nimitiã: simã ranh giói không lièn nhau, nghĩa 
là khi hỏi ranh hướng đông, rồi hỏi qua ranh hướng kế là 
hướng nam, hướng tây, hướng bắc, rồi ngưng lại không hỏi 
nữa, như vậy ranh giới sima không liền nhau, hoặc hỏi ranh 
hướng đông rồi hỏi qua hướng tây, hướng bắc rồi ngưng lại, 
như vậy cũng gọi ranh giới không liền nhau hoặc lấy vật 
không đáng làm ranh giới như lẫy cây chuối, cây tre, cây dừa 
đều là loại cây không có lõi cũng không được. 4) Chãyã 
nimittā: lây bóng làm ranh giới như bóng núi. 5) Animittā: 
simã không lấy vật chi làm ranh giới cả. 6) Bahi sīmā 
thitasarmmmafäa: đứng ngoài ranh giới sīmā mà đọc tuyên ngôn 
chỉ định. 7) Nadiya sammaiä: chỉ định mä trong sông rạch. 
8) Samudde sammatā: chỉ định sīmā trong biển cả. 9) 
Jãtassare sammatä: chỉ định sĩmã trong sao hồ thiên nhiên. 
Sīmā từ số 7 đến số 9, dầu cho tăng có làm sĩmã cũng không 
gọi sīmā nghĩa là không thành tựu sīmā vì Đức Phật có dặn 
rằng: “Sabba bhikkhave nach asima, sabbo samuddo asimo, 
sabbo jãtassaro asimo — Này các thầy tỳ khưu, toàn diện bể 
cả, toàn diện sông, rạch, toàn diện ao, hồ đều không thể làm 
simã được”. 10) Arm sinam sambhindantena sammatā: làm 


! 1 đo tuần 16 cây số ngàn. 
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hư hỏng sĩmã cũ của các vị tỳ khưu khác bằng cách đè lên 
sīmā cũ của họ bằng một sợi tóc, do stmä mới làm của mình 
hoặc đè lên cỡ 4 vị tỳ khưu ngồi không vừa. 11) Sữmã sīnam 
ajjhottharantena sammaiä: kết giới sĩmã mới của mình đè 
sâu vào sĩmã của các vị khác đủ cho 4 vị tỳ khưu ngồi hay là 
đẻ trọn lên sĩimã của các vị khác. 

Khi kết giới sīmā mà gặp trường hợp 11 điều kê trên thì sīmā 
åy đều bị hư hỏng hành tăng sự không thành tựu. 

Sự tròn đủ - sampatti có 3: nimitta sampaffi: tròn đủ ranh 
giới (vật làm ranh); parisa sưmpatfi: tròn đủ số tăng hội; 
kammaväcä sampatii: tròn đủ lời tuyên ngôn. Giải rằng: 

Tròn đủ ranh giới có 8 thứ như: 1) Pabbafa nimitam: lẫy 
núi làm ranh, núi ấy có 3 thứ: núi toàn đất, núi toàn đá, núi 
cả đất lẫn đá. Cỡ núi lớn bằng con voi cho đến bằng núi Tu 
di đều có thê lấy làm ranh được nếu nhỏ hơn con voi hoặc 
lớn hơn núi Sineru hoặc núi toàn là cát, cũng không dùng 
làm ranh giới được. 2) Pãsãna nimittam: lây tảng đá làm 
ranh, tảng đá cỡ nhỏ hơn hết, bằng cục đường mía băng lối 
32 palla: cỡ 64 cân chúng ta dùng hằng ngày, néu nhỏ hơn 
nữa thì không dùng được nhưng nếu lớn bằng con bò, con 
trâu thì được, nhưng lớn hơn đó nữa thì cũng không nên. Như 
lấy gạch cục lớn hoặc gom đá nho nhỏ nhiều lại thành một 
đống cũng không được. 3) Vana nimittam: lây rừng làm ranh, 
nếu rừng đó toàn là cỏ hay cây có lõi bên ngoài như cây dừa, 
cây thốt nốt cũng không nên lây làm ranh, nêu rừng có đều 
cây có lõi bên trong như cây dầu, cây vang ít lắm lối 4 hoặc 
5 cây thì mới nên làm ranh. 4) Magga nimittam: lẫy đường 
đi làm ranh, đường đi ấy nếu văn, nhỏ để đi vào rừng hoặc 
ruộng rẫy thì không nên làm ranh, đường dài, đi xa người và 
xe bò thường qua lại thì mới nên dùng làm ranh. 5) Vammika 
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nimittam: lẫy gò mỗi làm ranh, gò mối áy cỡ thấp nhất lối 8 
ngón tay (cỡ một tắc 7 phân) bề kính tròn lỗi bằng sừng bò, 
như vậy lây làm ranh được, còn thấp và nhỏ hơn đó thì không 
nên. 6) Nađï nimitfam: lây sông rạch làm ranh, sông rạch ấy 
nước chảy luôn luôn hoặc nơi nảo trong 4 tháng mùa mưa, 
nước chảy không dứt chỗ ấy cũng có thể gọi là sông rạch 
(chú giải có nói 4 tháng mùa mưa, nước chảy không dút, 
nước sâu vừa cho vị tỳ khưu ni mặc y nội đúng luật, lội ngang 
qua vừa ướt mí y cũng gọi là rạch) đều lây làm ranh được. 7) 
Udaka nimittam: lẫy nước làm ranh, nước ấy nếu để trong 
ghè, trong lu hoặc một vật đựng nào đều không thể lây làm 
ranh được, nước åy là nước đọng trên mặt đất, trong lỗ trống 
hoặc ao, hồ hoặc nước của đại dương đều lấy làm ranh giới 
được hết. Hơn nữa nếu chỗ ấy không có nước đọng, đào đất 
cho có lỗ sâu rồi đồ nước vào cho đây, nước này khi tụng 
tuyên ngôn xong, mà còn nước chưa cạn hết, thì mới nên làm 
ranh giới được, sau khi làm lễ néu nước ấy cạn đi thì nên lấy 
cây, đá làm trụ để ghi nhớ. 8) Rukkha nimitta: lẫy cội cây 
làm ranh (xem tr.258 phần Pāli — 259 phân tiếng Việt của 
Đại phẩm 1). 


Tám vật dùng làm ranh đã kể trên đều nên dùng làm ranh 
giới được hết thảy, néu mỗi vật mỗi thứ giống nhau hay khác 
nhau như núi, đá, rừng lẫn lộn với nhau cũng đều làm ranh 
giới được hết. Hơn nữa số ranh giới ấy không có hạn định là 
bao nhiêu nhưng kế từ 3 ranh? sắp lên đến hằng 100 ranh 
cũng được. Nếu sĩmã nào mà có 4 trụ ranh thì sīmā ấy có 
hình 4 góc vuông hoặc vuông dài như cái trống, nếu tuyên 


? Nếu sĩmã nào có 3 trụ ranh thì sīmā ấy thành hình tam giác còn sĩmã mà có 
2 trụ ranh thì không thành hình gì cả, không dùng được. 
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bố nhiều ranh chừng nào thì hình dáng sĩmã ấy khác nhau, 
tùy theo địa thế của ranh. 

Vì cách chỉ định ranh giới, nấy trong 8 thứ ranh ấy có đủ rồi 
thì vị tỳ khưu luật sư hỏi ranh hướng đông trước 
“SPuratthimaya disãya kim nimittam — hướng đồng vật chỉ 
làm ranh giới? ”. Lúc ấy có tỳ khưu, sa di hay một thiện tín 
nào cũng có thé trả lời, nếu hướng đông có ranh bằng đá thì 
trả lời rằng “Pãsãno bhante — Bạch Ngài đá ”. Ké đó vị luật 
sư nhìn nhận ranh ấy và nói rằng: “Eso pãsãno nimittaņm — 
ranh này là đá”. Về cách hỏi và trả lời theo thứ tự của mỗi 
hướng, chỉ khác có tên hướng và vật làm ranh giới mà thôi. 
Nếu sĩmã có 8 trụ ranh khi hỏi hướng đông rồi thì hỏi quá 
hướng đông nam rằng: “Puratthimāya anudisäya kim 
nimittam — hướng đông nam lấy vật chỉ làm ranh giới? ” Nêu 
hướng nam thì hỏi “Dakkhinaya disãäya Em nimittam — 
hướng đông nam lấy vật chỉ làm ranh giới? ” Nêu hướng tây 
nam thì hỏi: “Dakkhinaya anudisãya kim nimittam — hướng 
tây nam vật chỉ làm ranh giới?” Nếu hướng tây thì hỏi 
“Pacchimaya disãya kim nimittaņm — hướng tây vật chỉ làm 
ranh giới?” Nếu hướng tây bắc thì hỏi “Pacchimäya 
anidisäya kim nimitam — hướng tây bắc lấy chỉ làm ranh 
giới?” Nêu hướng bắc thì hỏi “U#arãya disãya kim nimitam 
— hướng bắc lấy vật chỉ làm ranh giới?” Nếu hướng đông 
bắc thì hỏi: “Uttarāya anudisäya kim nimittam — hướng 
đông bắc lấy vật chỉ làm ranh giới? ”. 

Về cách trả lời nếu hướng ấy là núi thì nói “Pabbaro 
bhanre ”. Khi xác định thì nói “Eso Pabbato nimittam — ranh 
này là núi”. Nêu rừng thì nói “Vanam bhanre ”. Nếu cây thì 
nói “Rukkho bhante”. Nếu đường đi thì nói “Maggo 
bhanfe”. Nếu sông rạch thì nói “NWađï bhante”. Néu nước 
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đọng thì nói “Udakam bhante ” rồi vị luật sư xác định lại là 
“Etam udakau nimittam — ranh này là nước `. 

Khi hỏi và trả lời mỗi hướng theo thứ tự xong thì nên hỏi lại 
ranh giới hướng đông một lån nữa, đề bao vây sĩmã lại, cách 
hỏi và trả lời đúng phép như trên thì gọi là “ranh giới tròn 
đủ”. 

Tròn đủ tăng hội là Chư tăng cu hội để làm lễ kết giới ít 
nhất cũng phải 4 vị còn nhiều thì vô hạn định, đồng cu hội 
lại một chỗ trong sĩmã mới như vậy gọi là tròn đủ tăng hội. 

Tròn đủ lời tuyên ngôn là tỳ khưu rành luật đọc nhi sự 
tuyên ngôn đúng theo giọng của mỗi chữ là không có lầm 
lộn giọng nhẹ và lẹ ra giọng nặng và chậm hoặc ngược lại 
nghĩa là đọc đúng giọng Pāli như vậy gọi là tuyên ngôn tròn 
đủ (Pāli tuyên ngôn sẽ chỉ phía sau). 

Sīmā nào tránh khỏi 11 điều hư hỏng và được tròn đủ 3 
điều như đã ké gọi là badhhasimä: là sĩmã có đọc tuyên ngôn 
cột lại. 

Baddha sīmā - sīmā có cột ranh giới có 3 loại: samāna 
saņmvāsa sid: sĩmä mà tất cả chư tăng có phận sự đồng nhau 
phải hòa hợp lại để làm tăng sự; avippavāsa sīmā: là sīmā 
mà chư tăng tuyên ngôn đề lên trên samãna samväsa sĩmã để 
cho chư tăng được phép xa cách tam y đã nguyện (là khỏi 
cần phải gần bên tam y 1 hoặc 1 gang khi mặt trời sắp mọc); 
khanda sīmā: sĩmã nhỏ chư tăng đọc tuyên ngôn một chỗ nào 
trong đại sĩmã đặng làm tăng sự nhất là để cho thọ cụ túc 
giới cho dē dàng là khỏi nghi ngờ có các vị tỳ khưu vào trong 
đại sima khi mình đang làm tăng sự. 
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Về cỡ khanda sīmā, néu nhỏ nhất là vừa cho 21 vị tỳ khưu 
ngôi đúng luật, nhỏ hơn thì không nên còn lớn hơn thì cỡ 
100 vị ngôi cho vừa cũng được. 


Về cách đọc tuyên ngôn đề kết giới khanda sīmā là phải đọc 
tuyên ngôn “samãna samvãsasĩmã' trước rồi sau mới đọc 
tuyên ngôn “avippaväsa sưnä” sau. Bởi vậy khi đọc tuyên 
ngôn hủy bỏ cũng phải đọc hủy “avippavãsa stm8” này ở trên 
rồi mới được hủy bỏ “samãna samvãsa sĩmã' sau (vì sīmā 
này ở phía dưới). Về đọc tuyên ngôn hủy bỏ có 2 lý do: sīmā 
nhỏ, tăng muốn làm cho lớn ra; sīmā lớn, tăng muốn làm cho 
nhỏ lại để chỗ cho chùa khác, rồi đọc tuyên ngôn làm sīmā 
nhỏ lại. 

Về baddha sĩmã chư tăng đã tuyên ngôn cột có ranh giới như 
mahā sĩmã hay khanda sīmā rồi thì nếu khi hết hiệu lực có 2 
duyên cớ là: chư tăng đồng lòng đọc tuyên ngôn hủy bỏ, do 
mãn thời kỳ Phật pháp 5000 năm. 


e Pāli đọc hủy bỏ sīmā được xa lìa tam y: 


“Sunatume bhante sangho, yo so sañphena ticTvarena 
avippavāso sammatfo, yadi sanghassa patta kallam sañgho 
tam tIcTvarena avIppaväsam samuhaneyya esã ñātti. 


Sunatu me bhante sañgho, yo so saighena ticTvarena 
avIppaväso sammato, sañgho tam ticTvarena avIppavaäsam 
samūhanatīi yass'ayasmato khamati etassa ticTvarena 
avippavāsassa samugshato so tunhassa yassa nakkhamatī so 
bhaseyya. Samūhato so sangphena ticTvarena avIppaväso 
sammafo sañgho tam ticIvarena avIppaväsam samūhanatī, 
yassayasmato khamati efassa ticīvarena avIppaväsassa 
samugghãto so tunhassa yassa nakkhamafT so bhãseyya. 
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Samuhato so sanghena ticrvarena avippavaäso khamati 
sañghassa tasmā tunhT evame tam dhãrayämi”. 
Nghĩa: “Bạch đại đức tăng xin chư tăng nghe tôi trình, nơi 
nào mà chư tăng đã tuyên ngôn chỉ định cho phép xa lìa tam 
y, nêu tăng sự này hợp thời thì tăng nên hủy bỏ nơi xa lìa 
tam y ây, đây là lời tôi trình chư tăng rõ. 
Bạch đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, nơi nào mà 
chư tăng đã tuyên ngôn cho phép xa Da tam y, bây giờ tăng 
hủy bỏ nơi xa lìa tam y áy, sự hủy bỏ nơi chỉ định cho phép 
xa lìa tam y åy, néu đồng ý ý đến vị nào thì xin vị åy làm thinh, 
còn néu không vừa ý đến vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 
Nơi mà được phép xa lìa tam y tăng đã đông ý hủy bỏ rôi bởi 
vậy chư tăng mới làm thinh. Tôi ghi nhận sự đông ý này do 
nơi sự làm thinh ây”. 

e Pāli đọc hủy bỏ sĩmã đồng tăng sự: 

“Sunātu me bhante sangho, yä sā sanghena sīmā sammatā 


samānasamvāsā ek”uposathä yadi sañghassa pattakallam 
sañgho tam simam samuhaneyya esā Datt. 


Sunātu me bhante sangho, yā sā sañghena sīmā sammatā 
samanasamväsa ek’uposathā sangho tam sīmam samūhanati, 
yass’āyamasmato khamati etissä sImaya samanasamväasaya 
ek uposathaya samugghāto, so tunhassa, yassa nakkhamatI 
so bhaseyya. 


Samūhatā sā sīmā sañghena samanasamväsä ek”uposatha 
khamati sanghassa tasmā tuņhī evame tam dhārayāmi”. 

Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình mä nào 
mà tăng đã chỉ định rôi đê hòa hợp nhau lại làm tăng sự như 
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lễ Phát lộ, nếu tăng sự này hợp thời đến chư tăng thì tăng nên 
hủy bỏ sīmā ấy, đây là lời tôi trình tăng rỡ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, sīmā nào mà tăng 
đã chỉ định rồi dë hòa hợp nhau lại làm tăng sự như lễ Phát 
lộ. Bây giờ tăng hủy bỏ sīmā ấy. Sự hủy bỏ sĩmã có tánh 
cách hòa hợp nhau lại làm tăng sự như lễ Phát lộ ấy đồng ý 
đến vị nào thì xin vị ấy làm thinh, còn không vừa ý đến vị 
nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. Sĩma mà có tánh cách hòa 
hợp nhau lại làm tăng sự như lễ Phát lộ ấy tăng đã hủy bỏ 
rôi, bởi vậy tăng mới làm ¬ Tôi xin ghi nhận sự đồng ý 
này, do nơi sự làm thinh ấy”. 


e Pāli đọc tuyên ngôn làm sĩmã đồng tăng sự (T .Tg 6è 
346 ): 


“Sunātu me bhante sangho, yävatã sammatä nimittä ku 
yadi sanghassa pattakallam sañgho etehi nimittehi sinam 
Ssammanneyya samanasamväsam ekuposatham esā ñatti. 


Sunãtu me bhante sangho, yävatä sammatä nimittā kä. 
sañgho etehi nimittehi sīmam sammannatI samanasamvaäsam 
ek”uposatham yassˆ°ayasmato khamatI etehi nimitteh1 sīmāya 
sammati samanasamvaäsäaya ek'uposathaya, so tunhassa, 
yassa nakkhamati so bhãseyya. Samatā (sā) sima sanghena 
etehi nimifehi amanasamvaäsaya ek"uposatha khamati 
saůghassa tasma tuņhi evame tam dhãrayämI”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh 
giới đã chỉ định chung quanh đến đâu rồi, néu tăng sự này 
hợp thời, tăng nên chỉ định sĩmã có tánh cách hòa hợp dë làm 
tăng sự như lễ Phát lộ, do nơi các ranh giới ấy, đây là lời tôi 
trình tăng rõ. 
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Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới đã 
chỉ định chung quanh đến đâu, bây giờ tăng tuyên bố kết giới 
sima có tánh cách hòa hợp với nhau để làm tăng sự như lễ 
Phát lộ, do nơi các ranh giới ấy. 

Sự tuyên bó kết giới sũnã có tánh cách hòa hợp với nhau để 
làm tăng sự như lễ phát lộ, do nơi các ranh giới ấy. Nếu đồng 
ý đến vị nào rồi thì xin vị ấy làm thinh, còn không vừa ý đến 
vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 

Tăng đã đồng ý chỉ định sĩmã có tánh cách hòa hợp với nhau 
để làm tăng sự như lễ Phát lộ, do nơi các ranh giới ấy. Tăng 
đã đồng ý rồi nên tăng mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận sự 
đồng ý này, do nơi sự làm thinh ấy”. 

e Pāli tuyên ngôn dë làm sĩmã xa Da tam y: 

“Sunātu me bhante sangho, yä sā sanghena sīmā sammatā 

samānasaņmvāsā ekuposatha, yadi sanghassa pattakallam 
sañpho tam sīmam ticTvarena avIppaväsam sammanneyya 
thapetvā gamañca gāmupacārañca esā fatti. 
Sunātu me bhante sañgho, yā sā sañpha sīmā sammatā 
samānasamvāsā ek’uposathā yadi sañpho tam sīmam 
ticīvarena avippavāsaņm sammannati thapetvā gāmañca 
gāmupacārañca. Yass’āyasmato khamati etissā sīmāya 
ticīvareņna avippavāsāya sammati thapetvā gāmañca 
gāmupacārañca, so tunhasa yassa nakkhamati so bhāseyya. 


Sammatā sā sīmā sanghena ticīvarena avippavāsā thapetvā 
gāmañca gamupacarañca khamati sanghassa tasmā tunhī 
evame tam dhārayāmi”. 


Nghia: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, sm nào 
mà chư tăng đã tuyên ngôn rồi có tánh cách hòa hợp nhau để 
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làm tăng sự như lễ Phát lộ, nếu để tăng sự này hợp thời đến 
chư tăng, thì xin chư tăng tuyên bố sĩmã ấy là nơi được xa 
lìa tam y, trừ ra xóm và cận xóm, đây là lời tôi trình tăng rõ. 
Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, simã nào mà chư 
tăng đã tuyên bó kết giới có tánh cách hòa hợp nhau lại làm 
tăng sự như lễ Phát lộ, bây giờ tuyên bố sĩmã là nơi được xa 
lia tam y trừ ra xóm và cận xóm. Sự tuyên bó chỉ định sīmā 
áy là nơi được phép xa Da tam y, trừ xa xóm và cận xóm, nếu 
đồng ý đến vị nào thì xin vị ấy làm thinh, còn không vừa ý 
vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 

Sīmā ấy tăng đã tuyên bó chỉ định rồi là nơi được phép xa Da 
tam y, trừ ra xóm và cận xóm đã đồng ý đến chư tăng, bởi 
vậy chư tăng mới làm thinh, tôi xin chứng nhận đồng ý này 
do nơi sự làm thinh ấy”. 

e Cách đọc tuyên ngôn chỉ định làm chỗ Phát lộ (vì simã 
lớn quá, khi chư tăng làm lễ Phát lộ chỗ này, khi thì làm chỗ 
khác nên Đức Phật mới cho phép nhứt định lại nên làm lễ 
một chỗ) không cần đọc hoặc đọc sau hết cũng được. 


Cách đọc (T.Tg 6è trang 351): 


“Sunatu me bhante sañgho, yadi sanghassa pattakallam 
saipho (ñthannanam) vihãram ` opusathä garam 
sammanneyya esä Datt. 


Sunātu me bhane saigho, (itthannānam vihãtam 
uposathāgāram sammannat yass'ayasmato khamatI 
(tthannanam) vihãrassa uposathAagarasa sammatl, so 
tunhassa, yassa nakkhamanti so bhãseyya. 


Sammato sanghena (itthannano) vihãro uposathagaram 
khamati sanghassa tasma tunhT evame tam dhārayāmi”. 
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Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, nếu lời 
tuyên ngôn này hợp thời đến chư tăng thì tăng nên chỉ định 
chỗ ở này là nơi đề làm lễ Phát lộ, đây là lời tôi trình tăng rõ. 
Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, bây giờ tăng chỉ 
định tuyên bố này là nơi để làm lễ Phát lộ. Sự chỉ định chỗ 
này (vihãra) là nơi để làm lễ Phát lộ, nếu đồng ý đến vị nào 
thì xin vị áy làm thinh, còn không vừa ý vị nào thì xin vị ấy 
nói lên cho biết chỗ này chư tăng đã chỉ định là nơi để làm 
lễ phát lộ rồi. Sự chỉ định này đã đồng ý đến chư tăng nên 
chư tăng mới làm thinh. Tôi xin chứng nhận đồng ý này do 
nơi sự làm thinh ấy”. 

Trong lúc chư tăng tuyên ngôn chỉ định hai chỗ làm lễ 
Phát lộ trong một chỗ ở (có đại sĩmã). Chư tăng có nhóm thì 
vào chỗ làm lễ chỗ này, có nhóm thì cu hội lại chỗ kia vì 
nghĩ rằng sẽ làm lễ Phát lộ tại nơi này. Nhân dịp chư tăng 
mới bạch với đức Phật. Đức Phật bèn ra lịnh rằng: Này các 
thầy tỳ khưu các thây không nên chỉ định hai nơi để làm lễ 
Phát lộ trong một chỗ (ãvãsa) thầy tỳ khưu nào làm như vậy 
phạm hành ác. Rồi ngài ra lịnh rằng: Này các thầy tỳ khưu 
các thầy nên tuyên ngôn hủy bỏ bớt một chỗ làm lễ Phát lộ. 
Cách hủy bỏ như vây, thầy tỳ khưu nào rành luật đọc trình 
tăng: 

“Sunatu me bhante sañgho, yadi sanghassa pattakallam 
sañpho (ifthannanam) uposathagaram samuhaneyya esā 
ñatti. 

Sunātu me bhante sangho, sangho (itthannāmam) 
uposathāgāram samuhanatl, yass'ayasmato khamati 
(itthannāmassa) uposathāgārassa samugghãto so tuņhassa 
yassa nakkhamanti so bhāseyya. Samuhatam sanghena 
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(ithannanam) uposathagaram, khamati sanghassa tasma 
tunhT evame tam dhãrayämi”. 

Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, nếu lời 
tuyên ngôn này hợp thời đến chư tăng, thì tăng nên hủy bỏ 
một nơi đề làm lễ Phát lộ này, đây là lời tôi trình tăng rõ. 
Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, bây giờ đã hủy bỏ 
nơi làm lễ Phát lộ tên này. Sự hủy bỏ một nơi làm lễ Phát lộ 
tên này, néu đồng ý đến vị nào thì xin vị ấy làm thinh, còn 
không vừa ý vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 

Chỗ làm lễ Phát lộ tên này tăng đã hủy bỏ rồi. Sự hủy bỏ nơi 
làm lễ Phát lộ tên này đã đồng ý đến chư tăng, bởi vậy tăng 
mới làm thinh. Tôi xin chứng nhận đồng ý này, do nơi sự 
làm thinh ấy”. 

Trong lúc chư tăng chỉ định chỗ làm để Phát lộ nhỏ quá. 
Ngày lễ Phát lộ hôm ấy chư tăng cu hội rất đông, các vị tỳ 
khưu phải ngồi bên ngoài chỗ tăng chỉ định để làm lễ Phát lộ 
mà nghe tụng giới bôn. Chư tăng nghĩ rằng: Đức Phật cho 
phép phải làm lễ Phát lộ trong nơi đã chỉ định làm lễ Phát lộ, 
vậy chúng ta ngồi bên ngoài không phải chỗ tăng chỉ định để 
nghe giới bôn, như vầy chúng ta có được làm lễ Phát lộ hay 
không? Các vị tỳ khưu bèn bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy: 
Tỳ khưu ngồi nơi chư tăng đã chỉ định hoặc nơi kế cận không 
có chỉ định và nghe đọc giới bôn nơi nào, tỳ khưu ấy cũng 
gọi là đã được làm lễ Phát lộ vậy. Các thầy tỳ khưu, như vậy 
các thầy cần làm mái hiên thêm cho chỗ làm lễ Phát lộ lớn 
đến cỡ nào thì tăng nên chỉ định thêm mái hiên đến cỡ ấy. 
Này các thầy tỳ khưu tăng nên tuyên ngôn chỉ định thêm mái 
hiên như vầy: tăng nên chỉ định ranh giới trước. Khi chỉ định 
ranh giới rồi thì trình tăng như vây: 
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“Sunatu me bhante sañgho, yāvatā samantä nimittā kä 
yadi sañghassa patfakalam sangho etehi nimittehi 
uposathamukham sammaneyya esä Datt. 


Sunātu me bhante sañgho, yāvatā samantä nimittä kä 
sañpho etehi nimiehi uposathamukham samannatI. 
Yass°ayasmato khamati etehi nimittehi uposathamukhassa 
sammatI so tunhassa yassa nakkhamanti so bhaseyya. 


Sammatam sanghassa etehi nimittehi uposathamukham 
khamati sañghassa tasmā tuņhī evame tam dhãrayäm1”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh 
giới mà chư tăng đã chỉ định chung quanh đến đâu, nếu tuyên 
ngôn này hợp thời đến chư tăng, tăng nên chỉ định thêm mái 
hiên chỗ làm lễ Phát lộ do theo ranh giới ấy, đây là lời tôi 
trình tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới mà 
chư tăng đã chỉ định chung quanh đến đâu, bây giờ tuyên 
ngôn chỉ định thêm mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ do nơi các 
ranh giới ây. Sự chỉ định mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ do các 
ranh giới ấy, nêu đồng ý đến vị nào thì xin vị áy làm thinh, 
còn không vừa ý vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 

Tăng đã chỉ định thêm mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ các ranh 
giới rồi. Sự chỉ định thêm mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ đã 
đồng ý đến chư tăng, bởi vậy tăng mới làm thinh. Tôi xin 
chứng nhận đồng ý này do nơi sự làm thinh ấy”. 


H. Giải về abbadha simã: là emma tăng không cần đọc 
tuyên ngôn dê kêt giới 

Sīmā mà tăng không cần đọc tuyên ngôn chỉ định gọi là 
abbadha sīmā. Có 3 thứ hay là 4 thứ là: gãma sīmā, 
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sattabbhantara sĩmã, udakukkhepa sĩmã. Nếu 4 thứ thì thêm 
visumgāma sīmā. 

1. Nói vè gāma sīmā 

Trong mỗi làng, mỗi thị xã (châu thành, tỉnh ly) toàn thé 
ranh giới ấy đến đâu gọi là sīmā đến đây. Đức Phật cho phép 
các vị tỳ khưu cư ngụ trong 1 làng, 1 xóm đồng chung 1 sĩmã 
như “Asammataya bhikkhave sīmāya atthapitäya vam 
øamam vā nigamam vã upanissāya viharati yä gāmassa vã 
gāma mä nigamassa vã nigama sima ayam tattha 
samãnasamvãsä ek°uposathã — Này các thầy tỳ khưu, khi chư 
tăng chưa có kết giới, chưa có chỉ định sĩmã mà thầy tỳ khưu 
vào cư ngụ trong 1 làng, một thị xã nào thì làng hay thị xã 
ấy lớn, nhỏ cỡ nào? đều là sĩmã có tánh cách hòa hợp với 
nhau lại để làm tăng sự như lễ Phát lộ hết thảy”. 
Theo chú giải chữ 'gãma' có thê gọi là quận hay xứ còn 
‘nigāma’ thì gọi là chợ, thị xã, đô thị, vì vậy mà 1 thị xã nào, 
1 tỉnh ly nào, 1 làng nào có ranh giới đến đây đều là gãma 
sĩmã hết thảy. Bởi vậy cho nên dầu là sīmā trọn 1 làng, 1 đô 
thị, 1 thị xã đều có thê hành tăng sự được như thọ cụ túc giới, 
làm lễ Phát lộ... được hết thảy (nhưng khó 1 điều là phải 
gom lại tất cả các vị tỳ khưu nào cư ngụ trong ranh giới ấy 
lại 1 chỗ mới hành tăng sự được, nếu có 1 vị nào ở ngoài 1 
hắc 1 gang thì tăng sự không thành tựu vì bị chia rẽ) nhưng 
khác hơn baddha sīmā là không thể xa Da tam y lúc mặt trời 
mọc được mà thôi. 


3 Gãma sīmā có thể lớn dài đến 12 do tuần. 
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2. Giải luôn về sự visumgãma sĩmã 

Visumgāma sīmā là sīmā riêng biệt. Vì người nào có ân 
đức gì với Đức Vua, Ngài mới ban đứt cho một nơi nào, làng 
nào, xứ nào thì chỗ nơi ấy gọi là visumgãma: xứ riêng biệt, 
chỗ ấy cũng gọi là sĩmã của xứ riêng biệt: visumgāma sīmā 
chỗ này rộng bao lớn thì tất cả chư tăng đến cư ngụ nơi ấy 
đều phải hòa hợp nhau cu hội lại để làm tăng sự. 


3. Udakukkhepa sīmā - sīmā làm trong nước 


Ở trong ao hò, sông rạch và biển cả, người bực trung hai 
tay bụm nước lại rải đến đâu chung quanh chỗ mình đứng thì 
trong phạm vi ấy gọi là sīmā trong 1 lằn rải nước 
(udakukkhepa sīmā). Các nơi sông rạch, ao, hồ đã kế trên, 
trước tiên Đức Phật không cho phép làm baddha sīmā là sīmā 
có cột ranh giới. 

Nhưng khi sau này Đức Phật mới cho phép làm sīmā trong 
một lằn rải nước, trong các nơi ấy như vây: Nadiyā vã 
bhikkhave samuddhe vã jātassare vā vam majjhimassa 
purIssa samantä udakukkhepa ayam tattha samānasamvāsā 
ekuposathã — Này các vị tỳ khưu, các nơi sông rạch ao hồ, 
biển cả nào mà trong vòng một người bực trung rải nước 
chung quanh chỗ đó gọi là sĩmã trong một làn rải nước, chư 
tăng phải hòa hợp lại trong phạm vi ấy dë làm tăng sự như lễ 
Phát lộ. Theo chú giải gọi là một làn rải nước đó như người 
bực trung lấy nước hay là cát thảy rải hết sức mình, nước hay 
cát rớt đến đâu thì chỗ ấy gọi là một lăn rải nước, lằn rải nước 
áy kê từ vị ngồi hay đứng cuối cùng của chư tăng cu hội. 

Nếu có nhiều nhóm chư tăng hành tăng sự đồng một lúc thì 
phải để cách khoảng một làn rải nước giữa hai sĩmã ấy. Nếu 
chư tăng muôn làm tăng sự nơi nước sâu quá thì nên dùng 
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ghe thuyền, bè mà làm lễ, nếu ghe thuyền ấy trôi tới trôi lui 
thì không nên làm tăng sự, vì một lằn rải nước đã có hạn định 
chung quanh bao nhiêu mà thôi, khi tuyên ngôn đã lọt ra khỏi 
vòng nhút định của sĩmã. Bởi vậy cho nên muốn làm tăng sự 
trên ghe thuyền thì phải cắm sào hay trụ cho thật chặt, hay 
cột đá to bỏ xuống nước cho thật vững hoặc có neo bỏ xuống 
cho ghe thuyền đứng vững hay cột vào cây mọc ngay trong 
nước cũng được, rồi sẽ làm tăng sự. Nếu ghe chỉ trôi tới trôi 
lui chút ít trong làn rải nước thì không sao. 


Hơn nữa, nếu cột ghe thuyền dính với cây mọc trong nước, 
dầu cho cây ấy có ngoài vòng làn rải nước sīmā cũng được, 
bởi nước ây và nước trong simã cũng đồng một tánh chất với 
nhau. Nhưng cắm hắn không cho cột ghe thuyền dính với trụ 
hoặc cây ở trên bờ (khô) bởi vì mé bờ và nước không có liên 
quan với nhau. Nên tỳ khưu ở trên giàn, trên nhà, trên bẻ mà 
ở trong nước thì làm tăng sự cũng được hết nhưng chỉ ở trong 
một lằn rải nước mà thôi. 
Nếu tỳ khưu ở trên cầu, cột cầu và hai đầu cầu đều ở dưới 
sông cũng làm tăng sự được. Nếu hai đầu cầu và cột cầu mà 
dính đến mé bờ như vậy thì không nên hành tăng sự. Còn 
nếu cột cầu ở đưới nước nhưng hai đầu cầu dài khỏi mé bờ 
cao lên không có dính với mặt đất ở bờ, thì các vị tỳ khưu ở 
trên cầu ấy hành tăng sự cũng được hết. 

4. Sattabbhanfara sīmā: sīmā có 7 

Abbhantara: Ở trong rừng không phải là làng xóm, trong 
khoảng chung quanh chỗ vị tỳ khưu cư ngụ có sīmā 7 
abbhantara mỗi phía. Đức Phật Ngài cho phép các thầy tỳ 
khưu ở trong rừng như vầy: “Agāmake bhikkhave arañña 
samantä sattabbhantarä ayam tattha samānasamvāsā 
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ek°uposathã — Này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu ở trong rừng 
không phải là xóm làng thì có sīmā 7 abbhantara chung 
quanh chỗ ấy chư tăng phải hòa hợp lại để làm tăng sự như 
lễ Phát lộ”. 


Trong chú giải nói mỗi abbhantara có 28 hắt tay (mỗi hắt tay 
có 2 gang, mỗi gang có 12 ngón, mỗi ngón có 7 hột lúa sắp 
xuôi). Thì ra 28 hắt lối 14 thước tây; 7 lần 14 m: 98 thước. 
Ké từ chỗ vị tỳ khưu ấy ra 4 hướng mỗi hướng đều có 7 
abbhantara hết thảy, nghĩa là mỗi vị kê bề ngang qua 14 
abbhantara. Khi mặt trời mọc lên y của vi nào cư ngụ nơi 
khoản 14 abbhantara ấy được phép xa lìa khỏi phạm ưng xả 
đối trị, nếu để y ngoài vòng 14 abbhantara ấy thì phạm ưng 
xả đối tri. Nếu tăng họp lại làm tăng sự thì phải ké đo từ vị 
ngồi cuối cùng trở ra cho đúng 7 abbhamara mỗi phía. Nếu 
tăng 2 nhóm đồng hành tăng sự thì nên để trống khoảng cách 
nhau 1 lỗi abbhantara ra gọi là sĩmantarika (cách khoảng 
sim) như vậy khỏi phải hoài nghi trong khi hành tăng sự. 
Đây giải thế nào gọi là rừng và xóm. Chỗ nói xóm làng ấy 
có một cái nhà hay nhiều cái, có hàng rào chung quanh hay 
không có, có người ở hay không có người ở, nói cho cùng 
dầu cho chỗ nào mà bọn lái buôn dừng chân lại cư ngụ trong 
thời gian 4 tháng đều gọi là xóm làng hết thảy. Nếu xóm làng 
nào có hàng rào chung quanh thì ké từ hàng rào ấy trở vô là 
xóm, còn không có hàng rào thì kể từ nhà cuối xóm tạt ra 
một lằn nước gọi là cận nhà, từ chỗ cận nhà áy trở ra, người 
bực trung đứng đó liệng một cục đất, cục đất rớt bao xa thì 
từ đó trở vô cũng gọi là xóm. Còn chỗ cận xóm là néu xóm 
có hàng rào... rào chung quanh, thì kê từ chỗ người bực 
trung liệng một cục đất rớt đến đâu thì từ cục đất ấy trở vô 
gọi là cận xóm. Còn như xóm không có hàng rào thì kê từ 


22 


chỗ liệng cục đất thứ hai rớt xuống đến đâu chỗ áy gọi là cận 
xóm. Nếu xóm mà có hàng rào hai lớp thì kể từ hàng rào thứ 
nhất, liệng thêm một cục dät rớt nơi nào thì khoảng ấy gọi là 
cận xóm. 


Ngoài chỗ xóm và cận xóm ra đều gọi là rừng hết thảy. Nói 
là chỗ cư ngụ trong rừng không phải chỗ trừ xóm và cận xóm 
mà còn phải trừ khoảng cách chỗ mình ở như sau. Nếu chỗ 
ở trong rừng mà có hàng rào, thì từ hàng rào trở vô thuộc địa 
phận của chùa, từ hàng rào trở ra lối một cục đất do người 
bực trung liệng ra thì gọi là cận chùa. Nếu chùa không có 
hàng rào thì phải nhứt định chỗ liêu cốc cuối cùng hay cây 
bò đề, nhà giảng đường, bảo tháp v.v... lối một cục đất liệng 
ra khỏi chỗ đó thì gọi là vòng chùa, từ đó liệng thêm một cục 
đất nữa rớt đến đâu thì gọi là cận chùa. Cách nhứt định vòng 
chùa và cận chùa như vậy không được đẻ chụp lên phạm vi 
của xóm và cận xóm phải còn cách khoảng rời ra mới được. 
Nhưng nếu giải rộng theo Tạng Kinh thì phải nhứt định từ 
hàng rào xóm đến chỗ ở trong rừng xa lỗi 500 cây cung (là 
lỗi 1000 thước) nếu hai bên đều không có hàng rào thì phải 
nhứt định ké từ một cục dät thứ hai bên liệng rớt xuống còn 
cách khoảng lối 1000 thước mới được. 


C. Linh Tỉnh - Sự Dính Líu Của Simä 

Như đã giải ở số 10 về sự hư hỏng sīmā là sīmā dính lại 
với nhau hay đè lên nhau nói cho cùng dầu ở bằng sợi tóc thì 
simäã ấy đã bị hư hoại; mà khi sĩmä đã bị hỏng mà không hay 
biết cứ hành tăng sự thì tất cả tăng ấy đều không thành tựu. 
Như chúng ta biết thì có 2 thứ sīmā là: baddha sīmā: là sīmā 
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tăng có đọc tuyên ngôn; abaddha sm là sīmā tăng không 
cần đọc tuyên ngôn như gãma sĩmã hay visumgãma sīmā. 
Như vậy chỗ nào cũng có sīmā, mà một khi sĩmã đã có cột 
ranh giới rồi thì không được đè qua hay dính qua sĩmã khác, 
như affhakathä vannanä trong 1063 có giải rằng: dầu cho 
nhánh cây trong đại sīimā hay gãma sīmā mà đẻ qua hay đè 
lên khanda sīmā (là sīmā có cột ranh giới) hay là nhánh cây 
từ bên khanda sīmā thì trong khi hành tăng sự phải cho người 
mé nhánh ấy đi cho khỏi bị đè dính trên sĩmã nào mới hành 
tăng sự được, nếu không làm như vậy thì sīTmā ấy đã bị hư 
hỏng vì liên quan với nhau trở thành ra đại sīmā hay gãma 
sīmā mà chư tăng cứ làm tăng sự trong lúc ấy dầu có một vị 
tỳ khưu đi vào trong đại sĩmã ấy mà không hay thì tăng sự 
ây bị hư hỏng vì tăng sự bị chia rẽ. 
Bởi vậy cho nên muốn khỏi nghi ngờ tăng sự có thành tựu 
hay không thì trong khi hành tăng sự, sīmā phải hoàn toàn 
riêng biệt (completementisolée) như các chùa trên xứ Cao 
Miên hay trên Lào vậy. Còn bên Tích Lan thì phần nhiều các 
chùa đều không có làm sĩmã vì một lần làm sĩmã cho đúng 
phép rất khó, nên họ thường làm sĩmã ở trên núi xa hay làm 
ở dưới nước một cái chòi nhỏ ở giữa hồ, khi cần hành tăng 
sự thì họ ra các nơi ấy mà làm cho khỏi hoài nghỉ tăng sự bị 
chia rẽ. 

Đây giải về tăng sự có 4 cách. 
1. Adhamma vaggakammam: tăng sự không hợp pháp và 
tăng chúng chia phe. Giải rằng: tăng sự phải đọc 2 lần là 1 
lần trình tăng (ai) 1 lần tuyên ngôn (kammavācā) nhưng 
chỉ đọc ñatti 1 lần mà thôi chớ không đọc kammavācā như 
vậy gọi là tăng sự không hợp pháp, hơn nữa bao nhiều chư 
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tăng đồng trong 1 sĩmã không cu hội lại đủ hay có tỏ sự ưng 
thuận (chanda) của mình mà cũng cứ hành tăng sự, như vậy 
gọi là tăng chúng chia phe, tăng sự này dầu cho làm rồi cũng 
không thành tựu. 

2. Adhamma samaggakammamn: tắng sự không hợp pháp 
nhưng chư tăng hòa hợp không chia phe. Giải rằng: tăng sự 
phải đọc 2 lần là 1 lần trình tăng (ñaffi) 1 lần tuyên ngôn 
(kammavaca) nhưng đọc luôn 2 lần ñatti không đọc 
kammavaca như vậy tăng sự không hợp pháp, hơn nữa bao 
nhiêu chư tăng đồng trong 1 sima cu hội lại đủ hoặc vị nào 
bệnh hoạn hay hay bận rộn thì có cho sự ưng thuận đồng ý 
của mình như vậy gọi là tăng chúng hòa hợp không chia phe, 
tăng sự này cũng không thành tựu. 

3. Adhammena vaggakammam: tăng sự hợp pháp nhưng chư 
tăng chia phe. Giải rằng: tăng sự phải đọc 2 lần là 1 lần trình 
tăng (ñatti) 1 lần tuyên ngôn (kammavācā) vị luật sư đọc 
đúng theo thứ tự, như vậy tăng sự hợp pháp, nhưng bao nhiêu 
chư tăng đồng trong 1 sĩmã không cu hội lại đầy đủ, còn 
những vị nào cần tỏ sự ưng thuận đồng ý của mình cũng 
không cho như vậy gọi là tăng chúng chia phe, tăng sự này 
có hành cũng không thành tựu. 

4. Dhammena samaggakammarn: tăng sự hợp pháp luôn cả 
chư tăng cũng hòa hợp không chia phe. Giải rằng: tăng sự 
phải đọc 2 lần, hay 4 lần là 1 lần trình tăng (ñatti) 1 lần tuyên 
ngôn hay 3 lần tuyên ngôn (#ammaväcä) thì vị luật sư cũng 
đọc theo thứ tự đầy đủ đúng phép, như vậy tăng sự hợp pháp, 
còn chư tăng bao nhiêu vị đồng trong 1 sĩmã đều cu hội lại 
đông đủ không thiếu vị nào, còn vị nào binh hoạn hay có 
phận sự bận rộn cũng tỏ sự ưng thuận đồng ý của mình, như 
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vậy gọi là tăng chúng hòa hợp không có chia phe, tăng sự 
này khi hành xong thì thành tựu. 


Tất cả 4 cách hành tăng sự 3 cách trên đều hư hỏng dầu có 
hành rôi thì cũng như không, trái lại còn phạm tội là khác. 
Chỉ có tăng sự thứ 4 mới được thành tựu mỹ mãn mà thôi. 


Trong khi hành tăng sự chỉ có 1 vị tỳ khưu cùng ở chung 
trong 1 gãma sīmā dài lớn đến 12 do tuần mà không hay vào 
không đến cu hội lại hòa hợp để làm tăng sự thì tăng sự ấy 
dầu chư tăng 30 vị có làm rôi cũng bị hư hỏng vì tăng sự chia 
phe. Vì vậy mà mỗi khi hành tăng sự nào chư tăng cần phải 
thận trọng trong khi sử dụng gãma sīmā, vì gãma sīmā tất 
rộng lớn trong khi đang hành tăng sự sợ có vị ty khưu nào 
khách phương xa vào trong lúc đang hành tăng sự thì tăng 
sự ấy phải bị hư hỏng, vì vậy trong luật có đặn khi sử dụng 
gāma sima thì nên cho người gác canh chừng sợ có vị tỳ 
khưu nào đến trong khi đang hành tăng sự thì cản vị ấy không 
cho vào ranh ga srma, chư tăng hành tăng sự xong mới 
được vào. 
Bän tăng giải về sīmā tóm tắt đến đây cũng vừa dút. 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Soan xong tại Phổ Minh tự, mùa Hạ năm Tân Hợi 8/1971- 
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— Dứt tác phẩm Pháp kết giới sīmā — 


